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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ Y TẾ 
-------------------------- 

 

Số:               .26R/GCN  
              Ref.  No. 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG,  

DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ 

CERTIFICATE FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT 

REGISTRATION FOR  

HOUSEHOLD AND MEDICAL USE 

 

Tên chế phẩm:   MAP PERMETHRIN 50OD 

 Product name 

Thành phần, hàm lượng hoạt chất: 50% w/v Permethrin 

Active ingredient(s) 

Phạm vi và phương pháp sử dụng: 

Scope and method of application: 

Tác dụng 

Purpose of 

use 

Phạm vi sử dụng 

Scope of 

application 

Liều lượng và Phương pháp sử dụng 

Dosage and Method of application 

Diệt muỗi  
Trong gia dụng và 

y tế 

Phun tồn lưu: Pha 20 ml chế phẩm với 01 lít 

nước. Phun 01 lít dung dịch đã pha cho 25 m2 

bề mặt. Hiệu lực diệt tồn lưu: 01 tháng 

Phun ULV: Pha 1 phần chế phẩm với 9 phần 

nước. Phun 0,5 lít dung dịch đã pha cho 01 ha. 

Phun mù nóng: Pha 100 ml chế phẩm với 10 

lít dầu diesel. Trong nhà: Phun 20 ml dung 

dịch đã pha cho 200 m3. Ngoài nhà: Phun 02 lít 

dung dịch đã pha cho 01 ha. 

Tẩm màn: Pha 6,6 ml chế phẩm với 693,4 ml 

nước, tẩm cho 1 màn đôi 16,5 m2. 

Hạn dùng: 03 năm kể từ ngày sản xuất 

Shelf life 

Số đăng ký lưu hành:  

            VNDP-HC-951-08-16 Có giá trị từ: 30/8/2026 đến: 30/8/2031 

Registration No.                            Valid from                              until 

Tên đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Map Pacific Singapore  

Name of certificate holder 
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Địa chỉ đơn vị đăng ký: Số 101/6, đường số 3, KCN Long Bình 

(Amata), phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, Việt Nam  

Address of certificate holder 

Tên đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Map Pacific Singapore 

Name of manufacturer 

Địa chỉ nơi sản xuất: Số 101/6, đường số 3, KCN Long Bình (Amata), 

phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, Việt Nam  

Address of manufacturing site 

Nguồn cung cấp hóa chất nguyên liệu: 

Source of active ingredients 

Tên hóa chất 

Active 

ingredients 

Hàm lượng hoạt 

chất 

(Concentration of 

Active Ingredients) 

Nhà sản xuất 

Manufacturer 

Địa chỉ 

Address 

Permethrin ≥ 93% w/w 

Monte 

Chemical Pte. 

Ltd. 

53 Chestnut Drive, 

Singapore 679328 

Permethrin ≥ 93% w/w 

Heranba 

Industry 

Limited 

101/102, 

Kanchanganga, 

Factory lane, 

Borivali (West), 

Mumbai – 400 

092, India 

 

 Đồng Nai, ngày        tháng 5 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Vice Director 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dũng 
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